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1 con 2 con
3 đến 5 

con

6 đến 9 

con

10 đến 19 

con

20 đến 49 

con

Từ 50 con 

trở lên

Tổng số 1.029 152 397 362 86 26 6 -

TP Phan Rang-Tháp Chàm 36 2 14 14 5 1 - -

Huyện Bác ái 255 49 93 95 16 1 1 -

Huyện Ninh Sơn 92 35 25 30 1 - 1 -

Huyện Ninh Hải 66 1 29 28 3 5 - -

Huyện Ninh Phước 272 7 129 80 41 13 2 -

Huyện Thuận Bắc 303 57 105 115 19 6 1 -

Huyện Thuận Nam 5 1 2 - 1 - 1 -

Tổng số

Chia theo quy mô nuôi

SỐ HỘ NUÔI TRÂU PHÂN THEO QUY MÔ NUÔI VÀ THEO ĐỊA PHƯƠNG  


